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BỘ TIÊU CHÍ
Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

________________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):
1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục mầm non:
	1.1. Trường mầm non:
	

	- Từ 300 đến dưới 500 người:
	03 điểm
Tổng số trẻ/8 lớp: 327 trẻ/8 lớp, bình quân 40 trẻ/ lớp.
Tổng số CB-GV-NV: 34 người.


2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc:
	- Từ 1 m trở lên:
	10 điểm.
- Khoảng cách trẻ em trong phòng sinh hoạt với diện tích 690,3m2/8 lớp, tổng số học sinh 327 trẻ, diện tích trung bình/trẻ là: 2,1m2
- Khoảng cách CB- NV trong phòng làm việc với diện tích 224,1m2/9 phòng (phòng bảo vệ, y tế, kế toán, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, hành chính, văn phòng trường, bếp, phòng giặt), tổng số CB-GV-NV là 34 người, diện tích trung bình/người là: 6,5m2



3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc:
	- Từ 1 m trở lên:
	10 điểm.
- Tổng diện tích sân chơi, sảnh chơi, sân vườn là 928m2, tổng số CBGVNV, học sinh là 361 người, diện tích trung bình/người là: 2.5m2.


4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người:
- 01 vòi rửa tay có xà phòng/10 người và mỗi phòng sinh hoạt, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn và mỗi người có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt: 10 điểm;
Mỗi lớp học bình quân từ 40-41 trẻ/ lớp có 03 vòi rửa tay với nước xà phòng và 02 bình gel rửa tay sát khuẩn. 100% trẻ em có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt.

Mỗi phòng làm việc đều được trang bị 01 bình gel rửa tay sát khuẩn, mỗi CB-GV-NV có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường:
- Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang: 10 điểm;
6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt:
- Tất cả trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt: 10 điểm;
7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Trẻ em đi học bằng xe đưa rước:
- Không tổ chức xe đưa rước trẻ em: 10 điểm;
8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú:
- Có tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú và đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: 05 điểm;
 Nhà trường không tổ chức hoạt động ăn sáng, chỉ tổ chức hoạt động bán trú và đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định.
9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Phòng cách ly:
- Có phòng cách ly đúng quy định: 10 điểm

Phòng y tế làm phòng cách ly, nếu xảy ra tình trạng trẻ nóng sốt thì bố trí giường nằm hoặc ghế cho trẻ ngồi chờ trong lúc phụ huynh đến rước về, đảm bảo khoảng cách mỗi trẻ cách nhau 1m.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động sau 16 giờ 30 phút:
- Không có hoạt động sau 16 giờ 30 phút: 10 điểm;
II. ĐÁNH GIÁ:
1. Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non là TCAT:
TCAT = ( 03 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 +10 + 10)/100 = 88
2. Nếu TCAT bằng:
- Đạt từ 70% đến dưới 90% 
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Q6 “để báo cáo”;

- Các bộ phận TMNRĐ3 “để thực hiện”;

 -Lưu: VT.
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